




ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÙ LAO DUNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND Cù Lao Dung, ngày       tháng  01 năm 2025 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÙ LAO DUNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 

tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

kết quả thẩm định của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật ngày 22           

tháng 01 năm 2025; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện Cù Lao Dung tại Tờ trình 

số 08 /TTr-PTP ngày 22 tháng 01 năm 2025 về việc Phê duyệt Quyết định công 

nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận 08/08 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cù Lao Dung, 

tỉnh Sóc Trăng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024.  
 

(Có danh sách kèm theo) 
 

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức niêm yết 

công khai kết quả chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật; 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh huyện chịu trách nhiệm đăng tải 

thông tin kết quả chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật trên 

Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện theo đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng Phòng Tư pháp, Thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật 

huyện, Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Tư pháp; 

- TT. Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trung tâm VH-TT-TT huyện;  
- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trần Văn Nguyên 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÙ LAO
DUNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG





Ký bởi: Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách
Cơ quan: Tỉnh Sóc Trăng





Ký bởi: Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Tú
Cơ quan: Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng





ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN MỸ XUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                                                                                                                                                                                       

Số: 173/QĐ-UBND Mỹ Xuyên, ngày 03  tháng 02 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỸ XUYÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật;  

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 

năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật;  

Căn cứ Quyết định số 1143/QĐ-BTP ngày 20 tháng 6 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp ban hành Hướng dẫn nội dung tiêu chí, chỉ tiêu “tiếp cận 

pháp luật” trong đánh giá nông thôn mới và đô thị văn minh; 

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

kết quả thẩm định của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật ngày 23 

tháng 01 năm 2025;  

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện Mỹ Xuyên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện 

công bố Quyết định công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên 

Cổng thông tin điện tử huyện Mỹ Xuyên theo quy định tại Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng Phòng Tư pháp huyện, Thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận 

pháp luật huyện, Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Tư pháp; 

- TT.HU, TT.HĐND huyện; 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đào Đắc Hùng 
  



Tiêu chí 

1

Tiêu chí 

2

Tiêu 

chí 3

Tiêu 

chí 4

Tiêu 

chí 5

I

1 Hòa Tú 1 98 8 30 15 20 25

2 Ngọc Đông 98 10 30 14 19 25

3 Thạnh Phú 99 10 30 14 20 25

4 Gia Hòa 1 99 10 30 14 20 25

5 Gia Hòa 2 98 9 30 14 20 25

6 Hòa Tú 2 98 10 30 14 19 25

7 Thạnh Quới 99 10 30 14 20 25

8 Ngọc Tố 99 10 30 14 20 25

9 Đại Tâm 98 10 30 14 19 25

10 Tham Đôn 98 10 30 14 19 25

II

11
TT Mỹ 

Xuyên
99 10 30 14 20 25

DANH SÁCH

XÃ, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

(Kèm theo Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 03/02/2025 của

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên)

Thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ghi 

chú

Tổng 

điểm

Tên xã, thị 

trấn
STT

Điểm của từng tiêu chí







 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ VĨNH CHÂU 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

 Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 

2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận 10 xã, phường trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 (có Danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Ủy ban nhân dân các xã, phường nêu trên có trách nhiệm duy trì các 

tiêu chí đã đạt và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo quy định về xây dựng xã, 

phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 4. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã; 

Trưởng phòng Tư pháp thị xã; Thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; Thủ 

trưởng các phòng, ban ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

phường căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Lưu: VT, NC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thanh Liêm 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ VĨNH CHÂU 

Số: 234/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vĩnh Châu, ngày 05 tháng 02 năm 2025 



DANH SÁCH  

XÃ, PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 
(Kèm theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2025 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu 

 
 

STT Tên xã, phường 
Tổng 

điểm 

Điểm của từng tiêu chí 
Ghi 

chú Tiêu 

chí 1 

Tiêu 

chí 2 

Tiêu 

chí 3 

Tiêu 

chí 4 

Tiêu 

chí 5 

I Các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

1 Xã Lai Hòa 99 10 30 14 20 25  

2 Xã Vĩnh Tân 92.5 10 24.5 13 20 25  

3 Xã Hòa Đông 91 10 29 13 20 19  

4 Xã Vĩnh Hiệp 90.25 10 23.5 11.75 20 25  

5 Xã Lạc Hòa 90 10 26 15 20 19  

6 Xã Vĩnh Hải 86.5 10 24.5 13 20 19  

II Các phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

1 Phường Khánh Hòa 96.5 10 27.5 14 20 25  

2 Phường 1 94.5 10 25.5 14 20 25  

3 Phường 2 93.5 10 24.5 14 20 25  

4 Phường Vĩnh Phước 82 7 23 15 12 25  

 

Số: 234/QĐ-UBND
Thời gian ký: 06/02/2025 10:35:44 +07:00
Số: 25/BC-UBND
Thời gian ký: 10/02/2025 14:22:35 +07:00









ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ NGÃ NĂM 
 

Số:       /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ngã Năm, ngày       tháng 02 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NGÃ NĂM 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 

năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật; 

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật; kết quả thẩm định của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp thị xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 08 xã, phường trên địa bàn thị xã Ngã Năm đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2024 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Văn phòng HĐND và UBND thị xã có trách nhiệm công bố Quyết 

định Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên cổng thông 

tin điện tử thị xã Ngã Năm. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Tư 

pháp thị xã, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thị xã, Chủ tịch UBND 

các xã, phường căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                             KT. CHỦ TỊCH 

- Sở Tư pháp (để báo cáo);             PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT,VP. 

 

 

 

 

                                  Bành Phước An 
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DANH SÁCH  

XÃ, PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    tháng 02 năm 2025 của Chủ tịch  Ủy ban 

nhân dân thị xã Ngã Năm) 

 

STT 
Tên xã, 

phường (1) 

Tổng 

điểm (2) 

Điểm của từng tiêu chí 
Ghi  

chú Tiêu chí 1 Tiêu chí 2 Tiêu chí 3 Tiêu chí 4 Tiêu chí 5 

I Các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật   

1 Xã Mỹ Quới 98 9 30 14 20 25  

2 Xã Vĩnh Quới 96 9 27 15 20 25  

3 Xã Long Bình 94 9 27 13 20 25  

4 Xã Mỹ Bình 93 9 27  12 20  25  

5 Xã Tân Long 90 9 28 13 20 20  

II Các phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật   

1 Phường 1 95 9 27 14  20 25  

2 Phường 2 95 9 27 14 20 25  

3 Phường 3 94 9 27 13 20 25  

 



Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
SÓC TRĂNG










